
STT Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Chủ hồ sơ Địa chỉ

1 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch ĐOÀN BÁ CHUNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN TRUNH HẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÂM THỊ THU PHƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

4

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực HỒ THỊ HỒNG LÊ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

5

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực HỒ THỊ HỒNG LÊ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực HỒ THỊ HỒNG LÊ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

7

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực MẠC ĐỨC HOÀNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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8

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực MẠC ĐỨC HOÀNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực MẠC ĐỨC HOÀNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực MẠC ĐỨC HOÀNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

11

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐINH THỊ THÚY XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

12

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐINH THỊ THÚY XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

13

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM CÔNG THÀNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

14

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM CÔNG THÀNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

15

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ HỒNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực HOÀNG VĂN DUYẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

17

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực HOÀNG VĂN DUYẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ KHẢ NHỚN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

19

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ KHẢ NHỚN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ KHẢ NHỚN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ KHẢ NHỚN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

22
Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực PHẠM VĂN KHOA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

23
Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực NGUYỄN VĂN CHIỂU XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

24

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Đặng Minh Khôi XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ ĐIỆP XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

26

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

27
Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

28

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

29

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

30

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

31

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

32

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

33

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

35

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

36

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ BÍCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

37 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch VŨ THỊ YẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

38
2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
Hộ tịch Nguyễn Văn Lê XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

39

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN THỊ YẾN NHI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

40

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN THỊ YẾN NHI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

41

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN THỊ YẾN NHI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

42

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM THỊ THANH ĐẦM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

43
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

44 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

45
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



46 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

47
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch TRẦN VĂN MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

48

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN THỊ HUÊ HUÊ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

49

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN BÁ KHÁNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

50

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN BÁ KHÁNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

51

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN BÁ KHÁNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

52

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN BÁ KHÁNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

53

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN THẠCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

54

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRỊNH NGỌC DIỆP XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



55

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRỊNH NGỌC DIỆP XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

56

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRỊNH NGỌC DIỆP XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

57

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

58

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

59

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

60

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

61

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

62

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



63

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

64

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐÌNH MINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

65

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM CÔNG HẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

66

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TẠ VĂN NHẬT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

67
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

giao dịch
Chứng thực TRỊNH XUÂN NÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

68

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TẠ VĂN NHẬT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

69

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN TRUNG HẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

70

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRỊNH XUÂN NÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

71
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Chứng thực HÀ NHẬT ANH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



72

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRỊNH XUÂN NÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

73

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRỊNH XUÂN NÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

74

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực HOÀNG THỊ THÚY HÀ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

75 1.004884 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Dương Bá Sức XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

76

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực VŨ THỊ BÔNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

77

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN TÚ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

78

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐINH THỊ THÚY XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

79

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐINH THỊ THÚY XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

80

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực
NGUYỄN XUÂN HOÀNG 

LÂM
XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

81
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
Hộ tịch NGUYỄN TÙNG DƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

82
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch TRẦN TRUNG HẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



83
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch TRẦN VĂN HIẾU XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

84 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch TRẦN VĂN HIẾU XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

85 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch HOÀNG VĂN THIẾT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

86
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch PHẠM THỊ TÂM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

87
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch PHẠM THỊ TƯƠI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

88

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
NGUYỄN XUÂN HOÀNG 

LÂM
XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


